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SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đắk Lắk, ngày         tháng       năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến,
tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến,
tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)


	Văn bản QPPL áp dụng trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính
	Dự thảo văn bản QPPL 
bãi bỏ
	Thuyết minh

	Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ): Số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 và số 17/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
[bookmark: dieu_2]2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
	Dự thảo Nghị quyết kế thừa các Nghị quyết đã ban hành trước đây và phù hợp theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Đồng thời điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với địa giới hành chính mới và tình hình thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

	Điều 2. Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1. Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước
a) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn xã đặc biệt khó khăn và địa bàn thôn, buôn (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
b) Hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn các xã, thôn còn lại.
c) Điều kiện hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.
2. Mức hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và san phẳng đồng ruộng
2.1. Đối với địa bàn xã đặc biệt khó khăn và địa bàn thôn, buôn (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (Cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều; Cây ăn quả: sầu riêng; bơ; xoài; cây có múi) được hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha.
b) Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.
2.2. Đối với địa bàn các xã, thôn còn lại
a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng theo danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (Cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều; Cây ăn quả: Sầu riêng; bơ; xoài; cây có múi) được hỗ trợ 30% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng không quá 25 triệu đồng/ha.
b) Hỗ trợ 40% chi phí để san phẳng đồng ruộng nhưng không quá 8 triệu đồng/ha.
2.3. Điều kiện hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.
3. Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương nội đồng
a) Hỗ trợ 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương nội đồng (trong đó: Đầu tư 80% bằng ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan và các nguồn vốn khác của tỉnh, 10% bằng các nguồn vốn của cấp huyện đầu tư); 10% còn lại do Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở tham gia hoặc huy động.
b) Chính sách này không áp dụng cho chi phí giải phóng mặt bằng.

	Điều 2. Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước
[bookmark: dieu_4]1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước 
a) Hỗ trợ 90% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thôn, buôn đặc biệt khó khăn.
b) Hỗ trợ 70% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn xã, phường, thị trấn, thôn, buôn còn lại.
2. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
a) Đối với địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thôn, buôn đặc biệt khó khăn:
Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn được hỗ trợ 40% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha. 
Hỗ trợ 40% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 8 triệu đồng/ha.
b) Đối với địa bàn xã, phường, thị trấn, thôn, buôn còn lại:
Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn được hỗ trợ 30% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. 
Hỗ trợ 30% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 06 triệu đồng/ha.
3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương 
a) Đối với địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn thôn, buôn đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ 60% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình. 
b) Đối với địa bàn xã, phường, thị trấn, thôn, buôn còn lại: Hỗ trợ 50% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.
	Điều 2. Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước
1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước 
a) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk.
b) Hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn thôn, buôn, xã còn lại.
c) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình. 
d) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ. 
2. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và san phẳng đồng ruộng
2.1. Đối với địa bàn thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk:
a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều, mắc ca, dừa; cây ăn quả: Sầu riêng, bơ, mít thái, nhãn, vải, xoài, cây có múi) được hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha. 
b) Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.
2.2. Đối với địa bàn thôn, buôn, xã còn lại:
a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều, mắc ca, dừa; cây ăn quả: Sầu riêng, bơ, mít thái, nhãn, vải, xoài, cây có múi) được hỗ trợ 30% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 25 triệu đồng/ha. 
b) Hỗ trợ 40% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 08 triệu đồng/ha.
2.3. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.
3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương 
a) Đối với địa bàn thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: Hỗ trợ 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình. 
b) Đối với địa bàn thôn, buôn, xã còn lại: Hỗ trợ 50% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.
c) Chính sách này không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.
	Dự thảo Nghị quyết kế thừa các Nghị quyết đã bàn hành trước đây và phù hợp theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Đồng thời điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với địa giới hành chính mới và tình hình thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Về mức hỗ trợ dự thảo lấy mức hỗ trợ theo các Nghị quyết tỉnh Đắk Lắk (cũ), lý do phù hợp với thôn, buôn, xã miền núi đã được UBND tỉnh xác định khu vực miền núi, dân tộc thiểu số.
Riêng đối với mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương nội đồng dự thảo Nghị quyết kế thừa mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) với hỗ trợ 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương nội đồng (đã bỏ mức hỗ trợ 10% bằng các nguồn vốn của cấp huyện đầu tư do không còn phù hợp chính quyền 02 cấp và 10% còn lại do Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở tham gia hoặc huy động để phù hợp theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018).

	Điều 3. Nguồn vốn, cơ chế, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ
Thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

	[bookmark: dieu_7]Điều 3. Điều kiện hỗ trợ, nguồn vốn, cơ chế, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại khoản 2  Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.
	Điều 3. Nguồn vốn, cơ chế, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.
	Dự thảo Nghị quyết kế thừa các Nghị quyết đã bàn hành trước đây và phù hợp theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.

	Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

	Điều 4. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
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	Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh sửa theo mẫu quy định tại các Nghị định: Số 78/2025/NĐ-CP, số 187/2025/NĐ-CP.




